GIÁO ÁN

HOẠT ĐỘNG HỌC NHẬN BIẾT TẬP NÓI
Chủ đề: Rau - Củ - Quả và những bông hoa đẹp
Đề tài: Quả cam - Quả chuối
Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 - 36 tháng
Thời gian: 15 - 17 phút
Số trẻ: 12 - 15 trẻ
Người soạn và dạy: Nguyễn Thị Bưởi
I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết gọi tên quả cam, quả chuối.

- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đặc điểm của quả cam, quả chuối: vỏ nhẵn, vỏ sần, ruột, múi, hạt,…
- Trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ.

2. Kĩ năng:

- Trẻ chú ý quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Trẻ có kĩ năng nói to, rõ lời về tên gọi và một số đặc điểm của quả cam, quả chuối, trẻ nói cả câu: “Đây là quả cam”, “Đây là quả chuối”, “Quả cam màu xanh, màu cam”, “Quả chuối màu vàng”, “Vỏ quả cam sần sùi”, “Vỏ quả chuối nhẵn”…
- Trẻ có kĩ năng phân biệt màu sắc, mùi vị của các loại quả.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô.
- Trẻ thích ăn các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh.

II/ CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình vườn cây ăn quả có cây cam, cây chuối.
- Quả cam, quả chuối thật. Một số loại quả khác.
- Nhạc bài hát: “Quả”
2. Đồ dùng của trẻ: 
- 1 cây cam, 1 cây chuối, 2 rổ đựng một số quả cam, quả chuối bằng nhựa.

III/ CÁCH TIẾN HÀNH:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Các con ơi hôm nay thời  tiết thật đẹp, thuận lợi cho việc trồng và chăm sóc cây cối. Hôm nay cô cháu mình cùng đi gieo hạt trồng cây nhé!

- Cô và trẻ cùng chơi “ Gieo hạt nảy mầm”

2. Giới thiệu: 
- Các con vừa gieo được những loại cây gì vậy?

- Ôi mùi hương của quả chín thơm quá!
- Chúng ta cùng đi hái quả thôi nào! hát bài hát: “Quả”

3. Hướng dẫn:

3.1. Tham quan vườn cây ăn quả.

- Cô giáo: Ôi! vườn cây các bạn trồng có nhiều loại quả ngon quá! Các con hãy quan sát xem trong vườn  có những quả gì nào!

- Cô chỉ vào từng cây và hỏi trẻ :

+ Đây là cây gì?
+ Cho ta quả gì?

+ Các con nhìn xem những quả này đã chín chưa?

+ Qủa chuối chín có màu gì?
+ Còn quả cam có màu gì?
- Vậy  cô cháu mình cùng hái một số quả chín mang về lớp để liên hoan nhân dịp đầu tuần nhé!
- Cô cùng trẻ hái một số quả cam, chuối vào rổ và mang về chỗ ngồi.
3.2. Hoạt động 2: Nhận biết tập nói quả cam, quả chuối.

* Nhận biết tập nói quả cam: 
- Cô cháu mình hái nhiều quả ngon quá, đầy rổ rồi cô và các con cùng  xem đã hái được những quả gì nhé!
- Cô đưa quả cam ra giới thiệu với trẻ:
+ Đây là quả gì?

+ Đây là quả cam đấy!
+ Quả gì đây? Cho trẻ nói cả câu: Đây là quả cam.
+ Qủa cam có dạng hình  gì?

+ Quả cam có màu gì?
- Ngoài quả cam màu cam ra còn có cả quả cam màu xanh nữa đấy.( Cô đưa quả cam màu xanh cho trẻ quan sát)  và nói (quả cam màu xanh)
+ Vỏ quả cam này sần sùi đấy! Các con sờ xem vỏ quả cam có sần sùi không nhé? (Cho trẻ sờ quả cam)

+ Cô hỏi lại: Vỏ quả cam như thế nào? 

- Cho trẻ nói cả câu: Vỏ quả cam sần sùi.
+ Các con có biết bên trong quả cam có gì không? Cô sẽ bóc vỏ quả cam ra các con cùng xem nhé! 

+ Cô vừa bóc vỏ quả cam vừa nhắc trẻ phải rửa tay trước khi ăn và hỏi trẻ: Cô đang làm gì đây con?

+ Cô cầm vỏ quả cam và hỏi trẻ: Đây là cái gì?

+ Sau khi bóc vỏ xong thì các con vứt vỏ ở đâu?

- Các con nhớ vứt vỏ vào thùng giác nhé!

+Các con thấy bên trong quả cam có gì?

+ Bên trong quả cam có rất nhiều múi cam là phần các con có thể ăn được đấy. Cho trẻ nói cả câu “Múi cam”
+ Còn đây là hạt cam! Cô chỉ vào hạt cam và hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? 
- Hạt cam không ăn được nên khi ăn các con phải bóc vỏ và bỏ hạt bên trong nhé!
+ Còn đây là gì?( Cô chỉ vào phần tép cam)

- Đây là phần mà các con ăn được đấy.
+ Quả cam này có vị như thế nào nhỉ? Các con hãy nếm thử xem nhé? Cho trẻ nếm cam đã bóc sẵn.

+ Các con thấy ăn cam có vị như thế nào? Rất ngọt và thơm phải không?

* Nhận biết tập nói quả chuối:

- Các con ơi! Các con ăn quả cam có ngon không?

- Các con có muốn ăn quả nữa không?

- Nếu muốn ăn nữa thì trước hết hãy đoán câu đố của cô xem bạn nào đoán giỏi sẽ được thưởng nhiều quả?

Qủa gì cong cong

Xếp thành từng nải

     Nải xếp thành buồng.
Khi chín vàng thơm

 Ăn ngon ngọt nắm?
- Cô đưa rổ quả ra và hỏi trẻ: 
+ Đâu là quả chuối?
+ Đây là quả gì? Đúng rồi, đây là quả chuối đấy!

+ Quả gì đây con? 
- Cho trẻ nói cả câu: Đây là quả chuối.
+ Quả chuối có màu gì?

+ Đúng rồi, Quả chuối khi chín có màu vàng đấy, còn đây là quả chuối chưa chín, quả chuối này có màu gì? (Cô đưa quả chuối xanh ra cho trẻ xem).

- Giới thiệu cuống chuối, lúm chuối.

+ Vỏ quả chuối này nhẵn đấy. Các con thử sờ xem vỏ quả chuối có nhẵn không nào? Cho lần lượt trẻ sờ.
+ Vỏ quả chuối nhẵn hay sần sùi? Cho trẻ nói cả câu: Vỏ quả chuối nhẵn.
+ Mời một trẻ ăn chuối.( Cô đưa nguyên quả chuối cho trẻ để trẻ tự bóc vỏ ).

+ Hỏi những trẻ còn lại.

+ Bạn đang làm gì?

+ Ôi Bạn giỏi quá biết bóc vỏ ra để ăn.

+ Khi ăn chuối thì các con phải làm gì?
+ Đúng rồi! Khi ăn chuối thì phải bóc vỏ và ăn phần ruột bên trong quả chuối, vỏ quả chuối không ăn được đâu con ạ! (Cô vừa nói vừa bóc vỏ quả chuối ra cho trẻ xem).
- Giơ vỏ chuối lên và hỏi trẻ đây là gì?

+ Các con đã được ăn quả chuối chưa? Các con nếm thử xem quả chuối có ngọt không nhé?
+ Các con thấy có vị như thế nào? Có ngọt không?

- Mở rộng: Ngoài quả cam, quả chuối này ra, các con còn biết và được ăn những quả gì nữa? (Cho trẻ kể tên các quả trẻ biết, trẻ kể đến loại quả nào mà cô có chuẩn bị thì đưa ra cho trẻ xem).

- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
- Các loại quả có chứa nhiều vitamin rất tốt vì vậy các con phải ăn nhiều các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh, da hồng hào nhé! Nhưng các con nhớ một điều là trước khi ăn các con nhớ rửa tay sạch sẽ đã nhé!
3.3.Hoạt động 3. Ôn luyện và củng cố:
* Trò chơi 1: “Thi xem ai nhanh”
- Cách chơi: Cô chỉ vào quả nào và đặc điểm cấu tạo của quả nào thì trẻ nói nhanh tên quả và đặc điểm của quả đó.

* Trò chơi 2: “Gắn quả cho cây”

- Cách chơi: Cho trẻ lên chọn quả theo ý thích, sau đó trẻ gắn quả vào đúng cây ăn quả đó. Thời gian chơi là hết 1 bản nhạc bài hát “Quả ”. Cô bao quát, động viên và nhận xét trẻ chơi.
4. Củng cố- Giáo dục:

- Hôm nay các con đã học rất giỏi, đã biết chọn và gắn được nhiều quả cho cây, đó là những quả gì nhỉ?

- Trong vườn nhà các con có rất nhiều cây ăn quả đấy vậy các con về nhà hãy cùng bố mẹ chăm sóc cho cây tươi tốt để cây cho nhiều quả ngon cho các con ăn nhé! Ăn nhiều quả sẽ tốt cho cơ thể các con đấy, da hồng hào, mịn màng, chóng lớn.

5.Kết thúc:

- Nhận xét tuyên dương, khen ngợi trẻ.

- Các con ơi ở ngoài vườn trường  cũng có rất nhiều cây ăn quả đấy cô cháu mình cùng ra tham quan xem có những quả gì nhé! Nào chúng mình cùng đi.

- Cho trẻ vận động theo nhạc bài hát: “Quả ”.
	- Trẻ chơi.
- Trẻ trả lời

- Cây cam, chuối, cây hồng….
- Qủa cam, chuối, hồng, nho…
- Ăn ngọt.

 Màu xanh, đỏ. Dạng hình tròn, cong…
- Trẻ hái quả.

- Qủa cam.

- Nhiều trẻ trả lời

- Cả lớp, nhiều cá nhân trẻ trả lời.

- Hình tròn. 4-5 trẻ trả lời.
- Màu vàng.
- 2-3 trẻ lên sờ vỏ quả.

- Sần sùi.
- Trẻ xem.
- Bóc vỏ cam.
- Vỏ cam.4-5 trẻ trả lời
- Thùng giác ạ.

- Múi cam. 4-5 trẻ trả lời

- Cả lớp, cá nhân trẻ nhắc lại từ “múi cam”.
- Hạt cam.
- Tép cam.

- Trẻ nếm quả

- Ngọt và thơm.
- Có ạ.
- Trẻ đoán.
- Một trẻ nhặt quả chuối lên.
- Qủa chuối.
- Nhiều trẻ trả lời

- Màu vàng.
- Màu xanh.
- Trẻ sờ quả

- 3-4 trẻ trả lời

- Bóc vỏ chuối.
- Bóc vỏ.

- Nhiều trẻ nói vỏ chuối.
- Trẻ nếm thử.
- Chuối ngọt ạ.
- Trẻ chơi

- Trẻ chơi

- Trẻ vận động.


